
Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

I

1 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Sở Nội vụ
Học viện Hành chính Quốc gia; các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

20 - 30 

người/lớp

20 - 30 

người/lớp

20 - 30 

người/lớp

2 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; các cơ sở đào tạo liên quan
150 người/3 lớp 150 người/3 lớp 150 người/3 lớp

3 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Sở Nội vụ
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; các cơ sở đào tạo liên quan
150 người/3 lớp 150 người/3 lớp 150 người/3 lớp

II

1
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và 

tương đương
Sở Nội vụ

Học viện Hành chính Quốc gia; các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

20 - 30 

người/lớp

20 - 30 

người/lớp

20 - 30 

người/lớp

2
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và 

tương đương
Sở Nội vụ

Học viện Hành chính Quốc gia; các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

20 - 30 

người/lớp

20 - 30 

người/lớp

20 - 30 

người/lớp

3
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 

tương đương
Sở Nội vụ

Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố;  các cơ sở đào tạo liên quan
70 người/lớp 70 người/lớp 70 người/lớp 

BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN NGẠCH CÔNG CHỨC, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

BỒI DƯỠNG THEO YÊU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Phụ lục II
BIỂU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2023 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, 

định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số lượng học viên theo từng năm
Ghi 
chú

TT Nội dung Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp
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